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THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của thư viện trong việc cung cấp thông tin tư liệu phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham khảo của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Bộ, Thư viện Bộ Tư pháp xin giới thiệu đến bạn đọc trong cơ quan Bộ những tài liệu mới được cập nhật trên trang CSDL của thư viện như sau:
I. TÀI LIỆU SÁCH PHÁP LUẬT
1. Những quy định mới về kiểm sóat quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền/Tăng Bình; Ái Phương/.-H. ;2019.-415tr ;.(3): 10027389-91
Nội dung cuốn sách gồm các phần như sau:

Phần thứ nhất. Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Phần thứ hai. Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và đại hội XIII của Đảng; Phần thứ ba. Tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ cấp cao; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Phần thứ bốn. Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; Phần thứ năm. Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng vi phạm; Phần thứ sáu. Quy trình thực hiện việc kiểm tra, giải quyết khiếu nại và thi hành kỷ luật Đảng; Phần thứ bảy. Quy định về tiếp nhận xử lý đơn thư, tiếp Đảng viên và công dân; Phần thứ tám. Biện pháp phòng ngừa, phát hiện tham nhũng và xử lý các hành vi tham nhũng.
2. Bình luận các tội phạm có bị hại là người dưới 18 tuổi trong Bộ luật hình sự năm 2015 và sự tham gia tố tụng hình sự của họ/Nguyễn Ngọc Điệp/.-H. ;2019.-383tr ;.(3): 10027386-8
Nội dung cuốn sách bao gồm:

Phần I: Bình luận các tội phạm có bị hại là người dưới 18 tuổi trong bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Phần II: Sự tham gia tố tụng hình sự của bị hại là người dưới 18 tuổi ;

Phần III: Các văn bản hướng dẫn thi hành bộ luật hình sự;

Phần IV: Các quy định về thủ tục tố tụng hình sự đối với người dưới 18 tuổi;

Phần IV: Các quy định về phòng xử án và quy chế tổ chức phiên tòa.

3. Bình luận Luật Khiếu nại/Trần Văn Biên/.-H. ;.-383tr ;.(3): 10027383-5
Trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và tăng cường dân chủ ở Việt Nam hiện nay, để bảo đảm thực hiện có hiệu quả quyền khiếu nại của công dân thì việc nắm vững các quy định pháp luật về khiếu nại, cũng như trình tự, thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại có vai trò rất quan trọng.

4. Hoàng Việt Luật lệ một cách tiếp cận mới/Nguyễn Thị Thu Thủy//.-H. ;2019.-283tr ;.(3): 10027359-61
5. Bình luận Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành/Nguyễn Minh Oanh/.-H. ;2019.-791tr ;.(3): 10027344-6
Nội dung cuốn sách làm sáng tỏ các quy định của luật kinh doanh bất động sản hiện hành  trong mối quan hệ với các văn bản pháp luật khác, cung cấp cho các chủ thể kinh doanh bất động sản và các chủ thể khác những kiến thức pháp lý chuyên sâu, đề xuất ý kiến hoàn thiện pháp luật về kinh doanh bất động sản trong thời gian tới.

6. Pháp luật về bảo trợ xã hội ở Việt Nam những vấn đề lý luận và thực tiễn/Hoàng Kim Khuyên/.-H. ;2019.-242tr ;.(3): 10027461-3
Cuốn sách cung cấp cơ sở khoa học về mặt lý luận, thực tiễn và pháp lý về hoạt động BTXH ở Việt Nam hiện nay. Thông qua việc nhận diện đa chiều về BTXH, cuốn sách chỉ ra thực trạng pháp luật về BTXH ở Việt Nam; đưa ra các quan điểm, yêu cầu, giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về BTXH ở Việt Nam trong thời gian tới.

7. Các tội xâm phạm tình dục trong luật hình sự Việt Nam/Nguyễn Thị Ngọc Linh/.-H. ;2019.-255tr ;.(3): 10027458-60
Cuốn sách là một công trình nghiên cứu về các tội xâm phạm tình dục trong pháp luật hình sự Việt Nam, từ lịch sử đến hiện tại, từ đó, tác giả đã có những đánh giá thực trạng làm cơ sở đề xuất các kiến nghị với mục tiêu hoàn thiện pháp luật hình sự ở nước ta trong giai đoạn tới.

8. Tội phạm học đương đại/Dương Tuyết Miên/.-H. ;2019.-499tr ;.(3): 10027455-7
Sách giới thiệu các học thuyết Tội phạm học từ lúc bộ môn này ra đời đến nay; đồng thời trình bày hệ thống lí luận cơ bản về tội phạm học như: Nguyên nhân tội phạm, hình phạt, phòng ngừa tội phạm, dự báo tội phạm, dưới nhiều góc độ.

9. Pháp luật bảo hiểm  y tế những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay/Phùng Thị Cẩm Châu/.-H. ;2018.-210tr ;.(3): 10027452-4
10. Thủ tục tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm/Nguyễn Ngọc Kiện//.-H. ;2019.-351tr ;.(3): 10027443-5
Nội dung cuốn sách gồm 5 chương:

Chương 1. Nhận thức chung về thủ tục tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm;

Chương 2. Thực trạng pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về thủ tục tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm;

Chương 3. Pháp luật tố tụng hình sự một số nước trên thế giới về thủ tục tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm và kinh nghiệm đối với Việt Nam;

Chương 4. Thực tiễn tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ở Việt Nam;

Chương 5. Giải pháp bảm đảm tranh tụng tại phiên toàn hình sự sơ thẩm.

11. Quyền có việc làm của người lao động theo pháp luật lao động Việt Nam/Trần Thị Tuyết Nhung//.-H. ;2019.-279tr ;.(3): 10027440-2
12. Những vấn đề cơ bản về giải thích pháp luật hình sự/Vũ Hoài Nam/.-H. ;2019.-270tr ;.(3): 10027437-9
Cuốn sách chứa đựng những phân tích lý luận và thực tiễn cùng một số giải pháp với mong muốn đưa đến cho bạn đọc một cách nhìn đa chiều về vấn đề giải thích pháp luật hình sự. Đồng thời, tác giả đã phân tích, luận giải, nêu ra một số vấn đề còn có thể còn có nhiều ý kiến và được tiếp tục nghiên cứu trong thời gian tới.

13. Quyền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ lý luận đến thực tiễn/Nguyễn Văn Quyền; Nguyễn Tất Viễn/.-H. ;2018.-246tr ;.(3): 10027434-6
Cuốn sách đề cập những vấn đề lý luận cơ bản về quyền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa như bản chất của quyền tư pháp; những giá trị phổ biến, những giá trị đặc thù của quyền tư pháp; làm rõ về mặt khoa học các khái niệm quyền tư pháp, hoạt động tư pháp, cơ quan tư pháp, các hoạt động mang tính tư pháp và bổ trợ tư pháp… Cuốn sách cũng khái quát quá trình tổ chức thực hiện quyền tư pháp của Nhà nước ta từ năm 1945 đến nay; đồng thời nêu các yêu cầu và đề xuất các giải pháp về tổ chức thực hiện quyền tư pháp trong những năm tới để cải cách tư pháp đạt được mục tiêu đã đề ra.

14. Hệ thống hình phạt trong Luật hình sự Việt Nam và Trung Quốc/Lê Trung Kiên/.-H. ;2018.-208tr ;.(3): 10027428-30
Nội dung cuốn sách trình bày những điểm tương đồng và khác biệt giữa hệ thống hình phạt trong luật hình sự Việt Nam và Trung Quốc, giải thích nguyên nhân của sự tương đồng và khác biệt để hiểu rõ hơn về hệ thống pháp luật của mỗi nước.

15. Pháp luật dân sự - kinh tế/Tưởng Duy Lượng/.-H. ;2019.-447tr ;.(3): 10027491-3
16. Trí tuệ nhân tạo với pháp luật và quyền con người/Nguyễn Thị Quế Anh//.-H. ;2019.-418tr ;.(3): 10027482-4
17. Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính (Theo Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017)/Nguyễn Kim Chi/.-H. ;2018.-591tr ;.(3): 10027479-81
18. Quyền về môi trường/Nguyễn Thị Quế Anh; Vũ Công Giao; Lã Khánh Tùng/.-H. ;2019.-294tr ;.(3): 10027488-90
19. Pháp luật về phòng, chống tham nhũng và xử lý các hành vi phạm tội/Chủ biên: Nguyễn Mạnh Cường/.-H. ;2019.-770tr ;.(3): 10027485-7
20. Án lệ và giải đáp nghiệp vụ của tòa án nhân dân tối cao ( từ năm 2016 đến năm 2019)/Tạ Đình Tuyên/.-H. ;2019.-501tr ;.(3): 10027476-8
21. Phân tích, đánh giá chính sách công lý thuyết, thực tiễn/Cao Quốc Hoàng; Nguyễn Thị Lan Phương; Thái Thanh Quý/.-H. ;2019.-402tr ;.(3): 10027494-6
22. Nhận thức khoa học về phần chung pháp luật hình sự việt nam sau pháp điển hóa lần thứ ba/Lê Văn Cảm/.-H. ;2018.-423tr ;.(3): 10027467-9
23. Mô hình Luật hình sự Việt Nam/Nguyễn Ngọc Hòa/.-H. ;2019.-99tr ;.(3): 10027470-2
24. Dịch vụ pháp lý ở Việt Nam thực trạng và định hướng phát triển/Nguyễn Văn Tuân//.-H. ;2019.-510tr ;.(3): 10027473-5
25. Luận giải về phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại theo Luật thương mại Việt Nam/Lê Văn Tranh/.-H. ;2018.-358tr ;.(3): 10027395-7
26. Đồng phạm trong luật hình sự Việt Nam/Trần Quang Tiệp/.-H. ;2019.-250tr ;.(3): 10027398-400
27. Án lệ và sử dụng án lệ trong đào tạo luật ở Việt Nam hiện nay/Nguyễn Bá Bình/.-H. ;2019.-315tr ;.(3): 10027401-3
28. Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo pháp luật hình sự Việt Nam/Nguyễn Thị Lan/.-H. ;1018.-255tr ;.(3): 10027404-6
29. Bình luận khoa học Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự/Nguyễn Ngọc Anh//.-H. ;2018.-299tr ;.(3): 10027407-9
30. Nguyên tắc hạn chế quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013/Nguyễn Văn Hiển; Trương Hồng Quang/.-. ;.-219tr ;.(3): 10027410-2
31. Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về tiền ảo trong bối cảnh hội nhập và phát triển/Nguyễn Minh Oanh/.-H. ;2019.-454tr ;.(3): 10027425-7
32. Cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người/Nguyễn Thị Kim Ngân/.-H. ;2018.-457tr ;.(3): 10027422-4
33. Đánh bắt cá bất hợp pháp, không được báo cáo, không theo quy định (IUU) trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt nam/Nguyễn Thị Hồng Yên/.-H. ;2019.-355tr ;.(3): 10027419-21
34. Đạo đức công chức trong thực thi công vụ/Ngô Thành Can: chủ biên; Lê Thị Hằng; Ngô Văn Trân/.-H. ;2019.-362tr ;.(3): 10027416-8
35. Bình luận khoa học Luật thi hành tạm giữ, tạm giam/Nguyễn Ngọc Anh/.-H. ;2018.-191tr ;.(3): 10027413-5
36. Bình luận Bộ luật hình sự năm 2015/Đinh Văn Quế/.-H. ;2017.-427tr ;.(3): 10027521-3
37. Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015/Đinh Văn Quế/.-H. ;2018.-423tr ;.(3): 10027530-2
38. Chuyện pháp đình/Đinh Văn Quế/.-H. ;2018.-599tr ;.(3): 10027518-20
39. Bình luận Luật Thi hành án dân sự/Hoàng Thị Thanh Hoa; Hồ Quân Chính; Nguyễn Văn Nghĩa//.-H. ;2019.-779tr ;.(3): 10027533-5
40. Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015/Nguyễn Ngọc Hòa: Chủ biên/.-H. ;2018.-863tr ;.(3): 10027524-6
41. Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015/Nguyễn Ngọc Hòa: Chb/.-H. ;2017.-435tr ;.(3): 10027527-9
42. Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015/Nguyễn Thúy Hiền, Tạ Đình Tuyên (chb)/.-H. ;2019.-917tr ;.(3): 10027509-11
43. Chỉ đẫn tra cứu, áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015/Nguyễn Trí Tuệ, Đỗ Đức Hồng Hà (chb)/.-H. ;2018.-899tr ;.(3): 10027512-4
44. Chỉ dẫn áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014/Quách Dương, Ngô Thu Trang (chb)/.-H. ;2019.-430tr ;.(3): 10027515-7
45. Chỉ dẫn áp dụng Luật thi hành án Hình sự năm 2019/Quách Dương/.-H. ;2019.-438tr ;.(3): 10027506-8
46. Pháp luật Hình sự Việt Nam trước thách thức an ninh phi truyền thống/Trịnh Tiến Việt/.-H. ;2019.-283tr ;.(3): 10027662-4
47. Bình luận khoa học Bộ luật hình sự (Hiện hành) ( sửa đổi, bổ sung năm 2017)/Nguyễn Đức Mai/.-H. ;2018.-1239tr ;.(3): 10027542-4
48. Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng Hình sự (Hiện hành)/Nguyễn Đức Mai/.-H. ;2019.-707tr ;.(3): 10027539-41
Các tác giả đã cập nhật tương đối đầy đủ các văn bản pháp luật và văn bản hướng dẫn áp dụng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự được ban hành những năm gần đây, kết hợp phân tích, so sánh sự khác nhau giữa các điều luật tương ứng của hai Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 và năm 2015, nhằm làm sáng tỏ hơn các nội dung mới được sửa đổi, bổ sung trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

49. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp ở Việt nam hiện nay - Lý luận và thực tiễn/Nguyễn Quốc Sửu (chb)/.-H. ;2018.-324tr ;.(3): 10027599-601
50. Bình luận khoa học Hiến pháp hiện hành năm 2013/Hoàng Thế Liên/.-H. ;2018.-867tr ;.(3): 10027536-8
Nội dung cuốn sách được chia thành 11 chương, tương ứng với từng chương trong Hiến pháp, bao gồm: Chế độ chính trị; Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; Bảo vệ Tổ quốc; Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; Chính quyền địa phương; Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước; Hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp.

51. Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015/Nguyễn Trí Tuệ; Đỗ Đức Hồng Hà; Đào Thùy Dương/.-H. ;2019.-951tr ;.(3): 10027503-5
Để triển khai thi hành nghị quyết số 41/2017/Qh14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc Hội về việc thi hành Bộ luật Hình Sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo luật số  12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 và để giúp bạn đọc, đặc biệt là học viên, điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, hội thẩm, luật sư và những người tham gia tố tụng nghiên cứu, học tập, áp dụng pháp luật tố tụng hình sự được thuận tiện, chính xác, tập thể tác giả đã biên soạn cuốn sách: “Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015”.

52. Pháp luật Hình sự Việt Nam về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người từ thời phong kiến đến ngày Bộ Luật Hình sự năm 2015 ( được sửa đổi, bổ sug năm 2017) có hiệu lực/Đỗ Đức Hồng Hà/.-H. ;2019.-975tr ;.(3): 10027500-2
Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người là những hành vi có lỗi, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho quan hệ nhân thân mà nội dung của nó là quyền được tôn trọng và bảo vệ tính mạng, sức khỏe của con người, trái pháp luật hình sự, do người đủ điều kiện chủ thề thực hiện. Theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 ( được sửa đổi, bổ sung năm 2017), các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người gồm: Tội giết người; tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ; tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh; tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội; tội làm chết người trong khi thi hành công vụ; tội vô ý làm chết người; tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính; tội bức tử; tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát; tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng; tội de dọa giết người; tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh; tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội; tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác; tội gây thương tích hoặc  gây tổn hại cho sức khỏe người khác  trong khi thi hành công vụ; tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính và tội hành hạ người khác.
53. Tư duy pháp lý của Luật sư nhìn thật rộng và đánh tập trung/Nguyễn Ngọc Bích/.-HCM. ;2019.-442tr ;.(3): 10027326-8
Nội dung cuốn sách chia làm 4 phần:

Phần một: Giới thiệu với bạn về tư duy pháp lý và đưa ra các điều kiện bạn phải có, hay phải thay đổi so với trước kia để có thể có tư duy pháp lý. 
Phần hai: Trình bày cách tư duy pháp lý; gồm phương pháp thực hiện; các vụ án để bạn… luyện chưởng và biết tính chất của các câu hỏi pháp lý.

Phần ba: Đưa ra một số vụ án để các bạn tập làm một mình hầu kiểm tra mức độ sử dụng tư duy pháp lý.

Phần bốn: Một số bài đọc thêm để bạn mở rộng kiến thức.

54. Luật Hiến pháp của các nước tư bản/Nguyễn Đăng Dung/.-H. ;2019.-575tr ;.(3): 10027338-40
Nhẳm mục đích ghi nhận lại một cách kịp thời những thành công, cùng những nhận thức mới trong thời gian qua về mặt lý luận vấn đề xây dựng và tổ chức quyền lực nhà nước của nhân loại và của Việt nam, chúng tôi tổ chức biên soạn lại cuốn giáo trình: Luật hiến pháp các nước tư bản, được công bố vào các năm 1994, 1997 và năm 2001 của Khoa Luật - Đại học quốc gia Hà Nội.

55. Pháp luật về doanh nghiệp các vấn đề pháp lý cơ bản/Trương Nhật Quang/.-H. ;2016.-728tr ;.(3): 10027335-7
Cuốn sách này được viết chủ yếu dành cho luật sư, người tham gia công tác giảng dạy và sinh viên luật mong muốn hiểu biết các vấn đề pháp lý cơ bản từ góc độ lý luận và thực tiễn liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp. Cuốn sách cũng được dành cho người quản lý doanh nghiệp và những ai quan tâm muốn tìm hiểu khía cạnh pháp lý của các chủ đề trên.

56. Thi hành Hiến pháp năm 2013 thực trạng và những vấn đề đặt ra/Nguyễn Thị Quế Anh, Vũ Công Giao, Nguyễn Hoàng Anh (đồng chb)/.-H. ;2019.-663tr ;.(3): 10027665-7
Cuốn sách được xuất bản nhằm cung cấp tài liệu cho việc giảng dạy, học tập cũng như tìm hiểu, nghiên cứu của bạn đọc, và được biên soạn trên cơ sở tuyển chọn một số bài viết của Hội thảo: “Đánh giá 05 năm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013”. Bên cạnh việc đánh giá những hoạt động triển khai thi hành các quy định của Hiến pháp vào thực tiễn, cuốn sách còn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành Hiến pháp trong giai đoạn tới.

57. Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán tập trung ở Việt Nam/Lê Thị Thảo/.-H. ;2018.-248tr ;.(3): 10027569-71
Cuốn sách tập trung phân tích khái niệm, đặc trưng, hình thức của trách nhiệm pháp lý đối với hành vi giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán tập trung; đánh giá thực trạng về trách nhiệm pháp lý đối với hành vi giao dịch bất trên thị trường chứng khoán; từ đó đề xuất định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm pháp lý đối với hành vi giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán tập trung ở Việt Nam.

58. Thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài theo quy định/Vũ Thị Phương Lan/.-H. ;2017.-192tr ;.(3): 10027566-8
Cuốn Thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự hiện hành (năm 2015) do TS. Vũ Thị Phương Lan làm chủ biên sẽ tập trung đi sâu phân tích và đánh giá các nội dung mới của Phần thứ 7 và Phần thứ 8 của Bộ luật này, là các phần quy định liên quan đến việc giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài, từ đó chỉ ra những điểm ưu việt của những quy định mới cũng như vướng mắc có thể xảy ra trong quá trình áp dụng và đề xuất giải pháp khắc phục phù hợp.

59. Pháp luật về giao kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu trong mua bán căn hộ chung cư tại Việt Nam/Doãn Hồng Nhung/.-H. ;2018.-187tr ;.(3): 10027563-5
Tác giả tập trung nghiên cứu hợp đồng theo mẫu trong mua bán căn hộ chung cư dự án, giữa hai chủ thể là cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản và người tiêu dùng.

60. Tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp theo quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015/Vũ Thị Hồng Yến/.-H. ;2017.-188tr ;.(3): 10027560-2
Sách chuyên khảo “Tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp theo quy định của Bộ luật dân sự hiện hành” cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản và chuyên sâu, hệ thống nhất dưới cả hai khía cạnh lý luận và thưc tiễn về lĩnh vực tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp.

61. Hành chính công và quản trị một số vấn đề lý luận và thực tiễn/Nguyễn Trọng Bình/.-H. ;2018.-320tr ;.(3): 10027638-40
Nội dung cuốn sách giới thiệu một số lý thuyết điển hình của hành chính công và quản trị công; đặc biệt là tập trung giới thiệu các lý thuyết của hành chính công và quản trị công hiện đại, có sự ảnh hưởng lớn cả về phương diện lý luận và thực tiễn trên thế giới hiện nay. Đồng thời, cuốn sách cũng đề cập một số vấn đề về cải cách hành chính và đổi mới quản trị công ở Việt Nam hiện nay.

62. Tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô thị ở Việt Nam hiên nay/Phạm Thị Ngọc Dung/.-H. ;2018.-203tr ;.(3): 10027575-7
Cuốn sách trình bày một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô thị, đó là các vấn về môi trường đô thị, pháp luật bảo vệ môi trường đô thị, tổ chức thực hiện pháp luật nới chung và tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô thị nói riêng; trách nhiệm của các chủ thể trong tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô thị, đặc biệt là vai trò của chính quyền đô thị; đồng thời nêu rõ thực trạng tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô thị ở Việt Nam. Từ đó, đưa ra phương hướng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô thị.

63. Chủ quyền Việt Nam trên biển đông/Hà Minh Hồng/.-H. ;2019.-322tr ;.(3): 10027641-3
Cuốn sách là tài liệu có ý nghĩa, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học xác đáng về vấn đề chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
Cuốn sách gồm 6 chương:
Chương I: Tổng quan về biển, đảo Việt Nam;
Chương II: Quá trình xác lập và thực thi chủ quyền biển, đảo Việt Nam trước thế kỷ XX;
Chương III: Thực thi và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1975;
Chương IV: Thực thi và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam từ năm 1976 đến năm 2017;
Chương V: Hiện trạng biển Đông và cơ sở pháp lý quốc tế khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở biền Đông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa;
Chương VI: Các biện pháp và thủ tục giải quyết tranh chấp lãnh thổ trong luật quốc tế và khả năng áp dụng để giải quyết các tranh chấp ở biển Đông.

64. Kỹ năng hoạt động dành cho Luật sư trong vụ án hình sự/Nguyễn Ngọc Chí/.-H. ;2109.-127tr ;.(3): 10027557-9
Cuốn sách gồm 7 chương, trong đó nội dung chương 1 khái quát về tranh tụng và những yêu cầu chung về tranh tụng ở Việt Nam; các chương còn lại giới thiệu về các nhóm kỹ năng tranh tụng trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, từ kỹ năng tiếp xúc khách hàng, thân chủ; thu thập, kiêm tra, phân tích và đánh giá chứng cứ;….
65. Tuyển tập các án lệ ( Do hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao công bố)/Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao/.-H. ;2019.-363tr ;.(3): 10027554-6
Cuốn sách Tuyển tập các án lệ (do Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao công bố), bao gồm 26 án lệ ở các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính, lao động, hôn nhân và gia đình… được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cho phép áp dụng trong quá trình xét xử.

66. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong Bộ luật dân sự ( năm 2015) và những tình huống thực tế/Trương Hồng Quang/.-H. ;2018.-175tr ;.(3): 10027551-3
Nội dung của cuốn sách gồm 3 phần: Phần I: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015;

Phần II: Một số tình huống thực tế về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;

Phần III: Quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

67. Hình thức xử phạt trục xuất trong pháp luật Việt Nam/Cao Vũ Minh/.-H. ;2018.-235tr ;.(3): 10027548-50
Cuốn sách gồm 3 chương, cung cấp cho bạn đọc những nội dung quan trọng về thẩm quyền, điều kiện, thủ tục áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo pháp luật Việt Nam, cũng như kinh nghiệm nước ngoài về vấn đề này. Trên cơ sở phân tích các ưu điểm, hạn chế, tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và tăng cường hiệu quả triển khai thi hành hình thức xử phạt trục xuất trên thực tế.

68. Xây dựng và vận hành bộ máy quản lý nhà nước. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay/Nguyễn Văn Thâm/.-H. ;2019.-263tr ;.(3): 10027584-6
Cuốn sách tập hợp một số bài viết của tác giả đã được công bố trên các báo, tạp chí khoa học về những vấn đề có tính thời sự cấp thiết trong bối cảnh hiện nay như: bộ máy hành chính, nguồn nhân lực, dân chủ ở cơ sở,… Qua những câu chuyện thực tế và góc nhìn của nhà khoa học, tác giả đã làm rõ thực trạng những hạn chế, nguyên nhân chủ quan và khách quan mà Việt Nam đang gặp phải trong quá trình xây dựng và vận hành bộ máy quản lý nhà nước hiện nay; từ đó đề xuất một số giải pháp cần phải làm và có thể thực hiện để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong thời kỳ mới.

69. Các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên và lãnh đạo chủ chốt các cấp/Đảng Cộng sản Việt Nam/.-H. ;2019.-34tr ;.(3): 10027732-4
Cuốn sách Các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và lãnh đạo chủ chốt các cấp hệ thống hóa các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

70. Những điểm mới trong các nghị quyết hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII/Nguyễn Viết Thông/.-H. ;2018.-63tr ;.(3): 10027720-2
Cuốn sách có những nội dung chủ yếu, cơ bản và mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII, phục vụ việc học tập và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống, công tác.

71. Chín biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng (quy định, thực tế và thiết kế giao dịch theo Bộ luật dân sự (hiện hành)/.-H. ;2019.-604tr ;.(3): 10027593-5
Cuốn sách gồm 99 tiểu mục, 24 mục, 6 chương (Giao dịch bảo đảm và tài sản bảo đảm; Các biện pháp bảo đảm; Điều kiện bảo đảm; Hợp đồng bảo đảm; Thủ tục và hiệu lực bảo đảm; Xử lý tài sản bảo đảm) được trình bày một cách hệ thống, đầy đủ, rõ ràng về mọi vấn đề, từ lý giải về các quy định pháp luật và liên hệ thực tế cho đến thiết kế các mẫu hợp đồng bảo đảm.

72. Điểm mới về quyền nhân thân trong Bộ luật dân sự năm 2015 và những tình huống thực tế/Trương Hồng Quang/.-H. ;2018.-198tr ;.(3): 10027590-2
Nội dung cuốn sách gồm hai phần chính:
Phần I: Điểm mới về quyền nhân thân của cá nhân trong Bộ luật dân sự năm 2015; Phần II: Một số tình huống thực tế về quyền nhân thân của cá nhân. Phần này bao gồm 60 tình huống thực tế liên quan đến các quyền nhân thân của cá nhân và vấn đề bảo vệ quyền nhân thân của cá nhân. 

73. Những nội dung cơ bản và mới trong các nghị quyết của Ban chấp hành trung ương Đảng, Bộ chính trị khóa XII/Ban tuyên giáo Trung ương Đảng/.-H. ;2019.-295tr ;.(3): 10027723-5
Cuốn sách được biên soạn ngắn gọn, nêu rõ những nội dung cơ bản và điểm mới trong các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XII. Đây là tài liệu hữu ích, giúp các cấp, các ngành học tập, quán triệt, nắm vững và triển khai thực hiện các Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XII có hiệu quả.

74. Các đại hội và hội nghị trung ương của Đảng cộng sản Việt Nam/Lê Mậu Hãn; Võ Văn Bé/.-H. ;2019.-507tr ;.(3): 10027726-8
Cuốn sách gồm hai phần: Phần thứ nhất: Các Đại hội và Hội nghị Trung ương; Phần thứ hai: Chủ tịch Đảng và các Tổng Bí thư. Nội dung cuốn sách phản ánh một cách khái quát , có hệ thống các Đại hội và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tiểu sử tóm tắt Chủ tịch Đảng và các Tổng Bí thư từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được hình thành đến nay.

75. Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam/Vũ Trọng Lâm/.-H. ;2017.-348tr ;.(3): 10027729-31
Nội dung cuốn sách gồm ba chương:

Chương I: Cơ sở lý luận về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chương II: Thực trạng lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

Chương III: Quan điểm và giải pháp chủ yếu về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

76. Luận giải về Luật Doanh nghiệp/Trương Thanh Đức/.-H. ;2018.-495tr ;.(3): 10027581-3
Cuốn sách được viết theo quan điểm riêng của tác giả, tránh chép lại các quy định của pháp luật, trừ phi thật sự cần thiết. Cuốn sách này đã tiếp cận và giải quyết vấn đề theo cách thức mới: Bình luận xuyên suốt và tổng hợp điều khoản; trình bày bao quát và nhấn mạnh nội dung trọng yếu; chỉ dẫn cụ thể và so sánh quy định cũ - mới; luận giải ưu điểm và chỉ rõ bất cập, vướng mắc. Đây là những vấn đề pháp lý thực tiễn hằng ngày nhưng đôi khi khó khăn nhận thấy trong các điều luật cũng như ở nhiều tài liệu khác.

77. Trách nhiệm hình sự và loại trừ trách nhiệm hình sự/Trịnh Tiến Việt/.-H. ;2109.-374tr ;.(3): 10027578-80
Nội dung cuốn sách gồm ba chương:

Chương I: Trách nhiệm hình sự;

Chương II: Loại trừ trách nhiệm hình sự;

Chương III: Xu hướng phát triển và những kiến nghị hoàn thiện các quy định về trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự.

78. Sổ tay soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật/Bộ Tư pháp. Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật/.-H. ;2018.-263tr ;.(3): 10027787-9
Nội dung chủ yếu của cuốn Sổ tay là hướng dẫn nghiệp vụ trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật kèm theo nhiều ví dụ thực tế điển hình.

79. Tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cản bộ, nhân dân/Bộ Tư pháp. Tạp chí dân chủ pháp luật//.-H. ;2019.-200tr ;.(3): 10027832-4
Nội dung ấn phẩm bao gồm các bài viết đánh giá khá toàn diện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, của nhiều cơ quan trung ương trong quá trình thực hiện thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW.

II. TÀI LIỆU VỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI - KINH TẾ
80. 11 nguyên tắc phát triển năng lực lãnh đạo/Johnc Maxwell/.-H. ;2019.-431tr ;.(3): 7002988-90
81 .Kỹ năng thuyết phục và gây ảnh hưởng/Yaniv Zaid; Dương Hà Phương dịch/.-H. ;2018.-254tr ;.(3): 7003027-9
82. Đi vào nghiên cứu khoa học/Nguyễn Văn Tuấn/.-H. ;2018.-351tr ;.(3): 7003024-6
83. Kỹ năng tư duy phản biện của người Nhật/Kanagawa Akinori; Mai Đỗ dịch/.-H. ;2019.-238tr ;.(3): 7003009-11
84. Nhà lãnh đạo dám phục vụ: Cách đạt được kết quả tốt hơn nhờ phục vụ người khác/Cherly Bachelder; Thiên Khôi dịch//.-T.P.Hồ Chí Minh. ;2019.-246tr ;.(3): 7003012-4
85. Nghĩ khác để thành công/Brian Tracy; Christina stein; Huy Nguyễn dịch/.-H. ;2019.-363tr ;.(3): 7003006-8
86. Giải thoát bản thân khỏi những nỗi đau cuộc đời. Chịu đựng điều không thể chịu đựng/Joanne Cacciaore, PhD; Chương Ngọc dịch/.-H. ;2019.-357tr ;.(3): 7003003-5
87. Tại sao nguyời do thái xuất sắc/Yuro Teshima; Lê Tiến Thành dịch/.-H. ;2019.-239tr ;.(3): 7003000-2
88. Chín kỹ năng làm việc quan trọng hơn bằng cấp/.-H. ;2019.-254tr ;.(3): 7002997-9
89. Đối thoại với Lý Quang Diệu/Tom Plate; Nguyễn Hằng dịch/.-H. ;2018.-334tr ;.(3): 7002994-6
90. Thật đơn giản NLP lập trình ngôn ngữ tư duy/David Molden; Pat Hutchínon; Thảo Linh dịch/.-H. ;2018.-210tr ;.(3): 7002991-3
91. Những thách thức của nhà lãnh đạo/James M. Kouzes, Barry Z. Posner; Hoàng Việt dịch/.-H. ;2019.-408tr ;.(3): 7003021-3
92. Ra quyết định quản trị/Hoàng Văn Hải Chb; Nguyễn Viết Lộc; Nguyễn Ngọc Thắng/.-H. ;2019.-212tr ;.(3): 7003018-20
93. Nhà lãnh đạo tương lai/Frances Hesselbein, Marshall Goldsmith biên tập; Nguyễn Đăng dịch/.-T.P Hồ Chí Minh. ;2018.-380tr ;.(3): 7003015-7
94. Tư duy đạo đức- vì sao những người tốt bị chia rẽ bởi chính trị và tôn giáo/Jonathan Haidt; Trương Thúy Ngân dịch/.-H. ;2019.-516tr ;.(3): 7003030-2
95. Tối ưu hóa trí nhớ bằng phương pháp hình ảnh/Pascale Michelon; Hà Ly dịch/.-H. ;2019.-188tr ;.(3): 7003033-5
96. Tâm lý người an nam. Tính cách dân tộc, tiến trình lịch sử, tri thức, xã hội và chính trị/Paul Giran; Nguyễn Tiến Văn dịch/.-H. ;2019.-260tr ;.(3): 7003036-8
97. Thuyết hiện sinh là một thuyết nhân bản/Jean paul  Sartre; Đinh Hồng Phúc dịch/.-H. ;2018.-178tr ;.(2): 7003048-9
98. Triết học khoa học/Đỗ Anh Thơ: biên soạn/.-H. ;2019.-457tr ;.(3): 7003045-7
99. Định lý Godel nền tảng của khoa học nhân thức hiện đại/Phạm Việt Hưng//.-H. ;2019.-321tr ;.(3): 7003050-2
100. Theo dòng Triều Nguyễn/Tôn Thất Thọ/.-TP.Hồ Chí MInh. ;2018.-324tr ;.(3): 7003039-41
101. Bắc kỳ tạp lục - Varietes tonkinoises/Henri Emmanuel SOUVIGNET; Phạm Văn Tuấn dịch//.-H. ;2019.-505tr ;.(3): 7003042-4
102. 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019/Tăng Bình; Ái Phương/.-H. ;2019.-416tr ;.(3): 10027374-6
Nội dung cuốn sách bao gồm:

1.Tiểu sử tóm tắt Chủ tịch Hồ Chí Minh;

2.Nghị quyết của tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoá liên hợp quốc (unesco) về kỷ niệm lần thứ 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

3. Thông báo của bộ chính trị về một số vấn đề liên quan đến di chúc và ngày qua đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

4. Bút tích và toàn văn di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

5. Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản di chúc trường tồn cùng lịch sử;

6. Những thành tựu đạt được và bài học qua 50 năm thực hiện di chúc;

7. Giá trị nhân văn trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

8. Mỗi ngày một lời dạy của Bác;

9. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
103.Trí tuệ xử thế của thiện cách thức ứng xử và hóa giải cuộc sống/Hương Việt; Tiến Vinh/.-H. ;2015.-407tr ;.(3): 10027371-3
Nội dung của cuốn sách bao gồm hai phần chính sau:

Phần I. Tu tập để sống an lạc theo tinh thần Phật giáo;

Phần II. Thiền và các câu chuyện ứng xử của các thiền sư.

104. 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu/Lê Trung Kiên; Nguyễn Hòa/.-H. ;2019.-382tr ;.(3): 10027377-9
Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất: Những hình ảnh lịch sử về chiến dịch Điện Biên Phủ - năm 1954;

Phần thứ hai: Thơ và nhạc mừng chiến thắng Điện Biên Phủ ;

Phần thứ ba: Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ – năm 1954;

Phần thứ tư: Nhật lệnh, thư, lệnh động viên trong chiến dịch Điện Biên Phủ và các chiến dịch phối hợp;

Phần thứ năm: Điện Biên Phủ - Biểu tượng của sức mạnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh;

Phần thứ sáu: Điện Biên Phủ – Những dấu lịch sử;

Phần thứ bảy: Điện Biên Phủ – Qua góc nhìn lịch sử của những người bên kia chiến tuyến.

105. Những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa/Tài Thành; Vũ Thanh/.-H. ;2014.-416tr ;.(3): 10027380-2
Nội dung cuốn sách bao gồm các phần như sau:

Phần thứ nhât. Chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam qua các thời kỳ;

Phần thứ hai. Những chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền  Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa;

Phần thứ ba. Cơ sở pháp lý vững chắc xác định các vùng biển và thềm lục địa là của Việt Nam;

Phần thư tư. Những quy định và mức xử phạt các hành vi vi phạm trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam;

Phần thư năm. An ninh quốc gia và biện pháp vận động quàn chúng bảo vệ tổ quốc;

Phần thư sáu. Quan điểm lập trường của Đảng và nhà nước về giải quyết tranh chấp trên biển đồng;

Phần thứ bảy. Dư luận thế giới phản đốí “đường lưới bò” của Trung Quốc và ủng hộ Việt Nam đấu tranh dành chủ quyền.

106. Vấn đề bảo vệ môi trường tự nhiên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay/Nguyễn Thị Nga/.-H. ;2018.-204tr ;.(3): 10027587-9
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở các nước phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng, bên cạnh những thành tựu đạt được thì cũng phải đối mặt với không ít những tác động tiêu cực như ô nhiễm nguồn nước, không khí; đa dạng sinh học tiếp tục suy giảm; biến đổi khí hậu; nước biển dâng; cạn kiệt tài nguyên; rừng tàn phá… Do đó song song với việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa là vấn đề phát triển bền vững, trong đó hướng đến vấn đề bảo vệ môi trường tự nhiên đang là vấn đề cấp bách và mang tính chiến lược toàn cầu.
Nhằm làm sáng tỏ, đồng thời nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của vấn đề bào vệ môi trường tư nhiên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Vấn đề bảo vệ môi trường tự nhiên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay của TS. Nguyễn Thị Nga.

107. Giá Trị Cốt Lõi Của Chủ Nghĩa Mác - Lênin Về Mối Quan Hệ Giữa Lực Lượng Sản Xuất Và Quan Hệ Sản Xuất/Phạm Văn Linh/.-H. ;2019.-412tr ;.(3): 10027668-70
Nội dung cuốn sách không những phản ánh những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin  về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất mà còn đề cập tới việc vận dụng nó vào điều kiện Việt Nam hiện nay, chỉ ra những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ. Từ đó góp phần hình thành cơ sở khoa học cho việc xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng cũng như đề xuất những gợi ý chính sách cho phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới.

108. Giới Thiệu Quyển III Bộ "Tư Bản" Của Các Mác/Đ.I.RÔDENBE/.-H. ;2018.-640tr ;.(3): 10027677-9
Giới thiệu bộ Tư bản của Các Mác được dịch từ bộ sách Bình luận bộ Tư bản của Các Mác của Đ.I. Rôdenbe do Nhà xuất bản Sách Kinh tế Xã hội Liên Xô xuất bản tại Mátxcơva năm 1961 và được Nhà xuất bản Sự thật xuất bản lần đầu tiên vào cuối những năm 1960 đầu những năm 1970. Năm 2012, bộ sách này được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật tái bản lần thứ nhất. Hiện nay, trong bối cảnh nền kinh tế đang có nhiều biến động do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu thì các giá trị khoa học trong bộ Tư bản đang thu hút được sự quan tâm, nghiên cứu của đông đảo bạn đọc. Nhằm giúp bạn đọc có điều kiện tiếp cận tài liệu nghiên cứu chuyên sâu về bộ Tư bản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho tái bản bộ sách này lần thứ ba.

109. Giới thiệu quyển II Bộ "Tư bản" của Các Mác/Đ.I.RÔDENBE/.-H. ;2018.-404tr ;.(3): 10027674-6
Giới thiệu bộ Tư bản của Các Mác được dịch từ bộ sách Bình luận bộ Tư bản của Các Mác của Đ.I. Rôdenbe do Nhà xuất bản Sách Kinh tế Xã hội Liên Xô xuất bản tại Mátxcơva năm 1961 và được Nhà xuất bản Sự thật xuất bản lần đầu tiên vào cuối những năm 1960 đầu những năm 1970. Năm 2012, bộ sách này được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật tái bản lần thứ nhất. Hiện nay, trong bối cảnh nền kinh tế đang có nhiều biến động do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu thì các giá trị khoa học trong bộ Tư bản đang thu hút được sự quan tâm, nghiên cứu của đông đảo bạn đọc. Nhằm giúp bạn đọc có điều kiện tiếp cận tài liệu nghiên cứu chuyên sâu về bộ Tư bản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho tái bản bộ sách này lần thứ ba.

110. Giới thiệu quyển I bộ "Tư bản" của Các Mác/Đ.I. RÔDENBE//.-H. ;2018.-672tr ;.(3): 10027671-3
Giới thiệu bộ Tư bản của Các Mác được dịch từ bộ sách Bình luận bộ Tư bản của Các Mác của Đ.I. Rôdenbe do Nhà xuất bản Sách Kinh tế Xã hội Liên Xô xuất bản tại Mátxcơva năm 1961 và được Nhà xuất bản Sự thật xuất bản lần đầu tiên vào cuối những năm 1960 đầu những năm 1970. Năm 2012, bộ sách này được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật tái bản lần thứ nhất. Hiện nay, trong bối cảnh nền kinh tế đang có nhiều biến động do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu thì các giá trị khoa học trong bộ Tư bản đang thu hút được sự quan tâm, nghiên cứu của đông đảo bạn đọc. Nhằm giúp bạn đọc có điều kiện tiếp cận tài liệu nghiên cứu chuyên sâu về bộ Tư bản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho tái bản bộ sách này lần thứ ba.

111. Cuộc đấu tranh của C.Mác, Ph. Ăngghen, V.I.Lênin chống chủ nghĩa cơ hội và ý nghĩa đối với xây dựng Đảng hiện nay/Phạm Văn Phong//.-H. ;2019.-278tr ;.(3): 10027714-6
Cuốn sách tập trung phân tích những nội dung và phương pháp đấu tranh chống các đại diện của chủ nghĩa cơ hội để bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin. Trên cơ sở những phân tích này, tác giả rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong công tác tư tưởng, lý luận nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công công cuộc đổi mới đất nước.

112. Giải quyết hòa bình, tranh chấp biên giới, lãnh thổ:Lý thuyết và thực tiễn/.-H. ;2017.-312tr ;.(3): 10027644-6
Cuốn sách mang đến cho bạn đọc cái nhìn đầy đủ, tổng quan hơn về các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp trên thế giới, đặc biệt là các tranh chấp trên biển. Đây là công trình những nghiên cứu chuyên sâu, tổng quan về các nguyên tắc hòa bình giải quyết tranh chấp; hệ thống các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp; cơ chế giải quyết tranh chấp; đồng thời có lồng ghép thực tiễn quốc tế về sử dụng các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp thông qua một số vụ việc tranh chấp nổi tiếng trong lịch sử. Ngoài ra cuốn sách cũng đề cập khả năng áp dụng các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.

113. Tư tưởng Hồ Chí Minh: Sự vận dụng sáng tạo phép biện chứng duy vật, tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại vào thực tiễn cách mạng Việt Nam/Lê Doãn Tá//.-H. ;2019.-196tr ;.(3): 10027692-4
Nội dung cuốn sách đề cập đến năm vấn đề lớn là: cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; một số nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh; phương pháp luận Hồ Chí Minh; chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ thuyết phát triển Việt Nam trong đổi mới, qua đó, giúp người đọc có được cái nhìn toàn diện, sâu sắc về tư tưởng của Người.

114. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

/Nguyễn Việt Hùng, Võ Thị Thanh Tình, Nguyễn thị Thu Hà (chb)//.-H. ;2019.-216tr ;.(4): 10027695-8
Cuốn sách tập trung phân tích sự sáng tạo trong việc tiếp thu, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin về con đường cứu nước, giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng thực tiễn cuộc Cách mạng Tháng Tám, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của Nhân dân ta.
115. Tham nhũng: Mưu mô và trừng phạt/Hà Hồng Hà//.-H. ;2018.-240tr ;.(3): 10027596-8
Nội dung cuốn sách gồm 17 bài viết về đề tài chống tham nhũng của Nhà báo Hà Hồng Hà, được chắt lọc từ hàng trăm nghìn trang tài liệu, nhiều kênh thông tin chính thống của các nhà nước, các tổ chức chống tham nhũng và báo chí nước ngoài. Các số liệu sử dụng trong các bài viết đều là số liệu công khai, đã được công bố. Cuốn sách đề cập các giải pháp chống tham nhũng thành công của một số quốc gia, đồng thời mô tả sự khốc liệt của cuộc chiến này cả về phương diện pháp lý và thực tiễn. Những kinh nghiệm quý báu về phòng, chống tham nhũng của các nước và vùng lãnh thổ như Xingapo, Đan Mạch, Na Uy, Hàn Quốc, Niu Dilân, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Anh, Nga là bài học hữu ích đối với Việt Nam.
116. Cốt lõi của quản trị xã hội - 12 chuyên đề về mâu thuẫn xã hội/Ngô Trung Dân//.-H. ;2018.-454tr ;.(3): 10027545-7
Nội dung cuốn sách gồm 12 chuyên đề về mâu thuẫn xã hội trong đó 6 chuyên đề đầu phân tích tổng quan về phạm vi, khái niệm cơ bản của mâu thuẫn xã hội; 3 chuyên đề tiếp theo phân tích cụ thể những đặc trưng chủ yếu của nhóm mâu thuẫn xã hội tương ứng nổi bật và chiếm vị trí quan trọng trong các loại mâu thuẫn xã hội giai đoạn hiện nay ở Trung Quốc; 3 chuyên đề cuối phân tích đặc trưng của mâu thuẫn xã hội trong thời đại mạng Internet lên ngôi, khả năng xảy ra rối ren xã hội ở Trung Quốc trong tương lai gần cũng như việc ứng phó tích cực, hiệu quả đối với mâu thuẫn xã hội.

117. Chuyển giá trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài kinh nghiệm  quốc tế và bài học cho Việt Nam/Dương Văn An//.-H. ;2018.-311tr ;.(3): 10027623-5
Cuốn sách phân tích một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn về chuyển giá trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; dẫn ra các kinh nghiệm ứng phó với hành vi chuyển giá của một số quốc gia trên thế giới; từ đó đề xuất phương hướng, quan điểm và biện pháp nhằm tăng cường khả năng ứng phó với hành vi chuyển giá trong doanh nghiệp có vốn đầu tư.

118. Về chính sách đối ngoại và ngoại giao Việt Nam/Vũ Dương Huân//.-H. ;2018.-371tr ;.(3): 10027626-8
Nội dung cuốn sách đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng trong công tác ngoại giao và chính sách đối ngoại theo quan điểm và những đúc kết quý báu từ quá trình nghiên cứu về ngoại giao và các vấn để quốc tế của tác giả.

119. Biến động của tình hình thế giới cơ hội, thách thức và triển vọng///.-H. ;2018.-179tr ;.(3): 10027629-31
Cuốn sách gồm những bài tham luận của các nhà nghiên cứu lý luận, tập trung làm rõ cơ hội và thách thức đối với mỗi nước trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng cũng như thách thức và cơ hội hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Đức, giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu (EU) trong thời gian tới.

120. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam/Viện Lịch sử Đảng - Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh//.-H. ;2018.-676tr ;.(3): 10027683-5
Cuốn sách gồm 3 chương:

Chương VII: Đảng lãnh đạo thiết lập, bảo vệ chế độ dân chủ cộng hòa, chuẩn bị kháng chiến toàn quốc (tháng 9-1945 - tháng 12-1946);

Chương VIII: Đảng phát động, tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến toàn quốc tiến tới giành thế chủ động chiến lược (tháng 12-1946 - tháng 12-1950);

Chương IX: Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến đến thắng lợi (1951 – 1954).

121. Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từ sau nội chiến đến kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất (1865 - 1918)/Dương Quang Hiệp//.-H. ;2019.-273tr ;.(3): 10027632-4
Cuốn sách trình bày một cách có hệ thống các cơ sở hoạch định chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từ sau Nội chiến đến kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1865 - 1918); nội dung các chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với khu vực Mỹ Latinh, một số nước châu Á, châu Âu và những tác động của chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đến tình hình quốc thế thời kỳ 1865 - 1918. Nghiên cứu chính sách đối ngoại Hoa Kỳ thời kỳ 1865 – 1918 đưa lại cái nhìn tổng quan về lịch sử hình thành và con đường phát triển của Hoa Kỳ, từ đó rút ra những bài học về đối ngoại, ngoại giao và vai trò của nó đối với sự phát triển quốc gia, dân tộc.
122. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự vận dụng trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay/Lê Khả Phiêu//.-H. ;2019.-367tr ;.(3): 10027686-8
Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

Chương 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng: bối cảnh lịch sử và cơ sở hình thành, các giai đoạn hình thành và phát triển (trước 1930,1930-1945, 1945-1969); khái niệm, nội dung, nguyên tắc.

Chương 2: Xây dựng Đảng về đạo đức và yêu cầu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay: tính cấp bách, yêu cầu vận dụng hiện nay;

Chương 3: Nhiệm vụ và giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay: Các yếu tố tác động, giải pháp.

123. Chống chủ nghĩa cá nhân/Nguyễn Chí Thanh//.-H. ;2019.-90tr ;.(3): 10027572-4
Chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng là nội dung liên quan trực tiếp tới vận mệnh của Đảng, chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước và quyết định đến thành công của sự nghiệp cách mạng ở nước ta. Đây là vấn đề khó khăn, phức tạp bởi những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân luôn được che đậy khôn khéo, tinh vi dưới nhiều hình thức, gắn liền với lợi ích của từng cá nhân, lợi ích nhóm. Vì vậy, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân vừa là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài của toàn Đảng, toàn dân ta.
124. Kinh tế học của 1% bằng cách nào kinh tế học chính thống đã phục vụ người giàu, làm mơ hồ thực tế và bóp méo chính sách/John F.Weeks//.-H. ;2019.-374tr ;.(3): 10027761-3
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Chương 1. Kinh tế học giả hiệu và kinh tế học;

Chương 2. Sự tôn thờ thị trường;

Chương 3. Tài chính và tội phạm;

Chương 4. Rao giảng những điều hoang đường về thị trường;

Chương 5. Sự giàu có, “quyền tối cao” và “thương mại tự do”;

Chương 6. Những lời dối trá về chính phủ;

Chương 7. Hiểu sai về thâm hụt và mê muội về nợ công;

Chương 8. Các chính phủ gây ra lạm phát;

Chương 9. Nỗi thống khổ mang tính thể chế: “thắt lưng buộc bụng” trong thực tế;

Chương 10. Nền kinh tế của 99%.

125. Chấn hưng Nhật Bản. Làm cách nào Nhật Bản có thể tự tái thiết và tại sao điều này lại quan trọng với Hoa Kỳ và thế giới/Clyde Prestowits//.-H. ;2018.-327tr ;.(3): 10027758-60
Cuốn sách được chia thành 10 chương và được viết theo phong cách hết sức độc đáo. Thay vì mô tả đất nước Nhật Bản của hiện tại sau đó đưa ra những khuyến nghị về mặt chính sách,… thì ở đây, tác giả đã phác họa một bức tranh về đất nước Nhật Bản trong tương lai của năm 2050, một đất nước đã được tái thiết lần thứ ba với rất nhiều sự thay đổi cả về kinh tế – xã hội và chính trị, chẳng hạn như GDP tăng 4,5%/năm, vượt xa so với bất kỳ nước lớn nào và gần gấp đôi GDP của Trung Quốc; dân số có chiều hướng tăng lên và vượt mức 150 triệu người; phụ nữ tham gia nhiều hơn vào lực lượng lao động, sinh nhiều con hơn;… và đáng ngạc nhiên hơn là Nhật Bản trở thành quốc gia nói tiếng Anh! Có thể thấy đây là một đất nước trong tương lai hoàn toàn thay đổi so với Nhật Bản của hiện tại. Tưởng như cuốn sách mang đến một câu chuyện giả tưởng song đó lại chính là những thông điệp, những lời khuyên và những kỳ vọng của tác giả, một người Mỹ đã từng có thời gian dài sinh sống và học tập tại Nhật Bản, dành cho đất nước này.

126. Những biên bản cuối cùng tại nhà trắng: Phút sụp đổ của Việt Nam cộng hòa/Ngô Bắc biên dịch//.-H. ;2019.-312tr ;.(3): 10027755-7
“Những biên bản cuối cùng tại Nhà Trắng: Phút sụp đổ của Việt Nam Cộng hòa” được chia làm hai phần: Phần I gồm những tài liệu nguyên bản tuyệt mật do phía Hoa Kỳ giải mật vào năm 2015 với nội dung xoay quanh những toan tính, quyết sách và hành động của những người đứng đầu bộ máy chiến tranh của nước Mỹ trong những ngày sụp đổ cuối cùng của chính quyền Sài Gòn. Phần II gồm những bài viết, trang hồi ức không thể lãng quên của một số tướng lĩnh cấp cao của Mỹ trực tiếp có mặt và chỉ huy cuộc di tản trong những giờ phút sụp đổ cuối cùng của Việt Nam Cộng hòa.

127. Nhận thức mới về dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới/Nguyễn Anh Tuấn//.-H. ;2018.-223tr ;.(3): 10027635-7
Nội dung cuốn sách sẽ làm rõ những nội dung mới, những vấn đề đặt ra trong nhận thức về dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam qua hơn 30 năm đổi mới; đề xuất những quan điểm, giải pháp nhằm tiếp tục bổ sung, phát huy nhận thức về dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

128. Quốc gia khởi nghiệp câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel/Dan Senor; Saul Singer//.-H. ;2017.-326tr ;.(3): 10027752-4
Là câu chuyện viết về sự phát triển thần kỳ của nền kinh tế Israel từ lúc lập quốc cho đến khi trở thành quốc gia có nền công nghệ hàng đầu thế giới. Quyển sách này có thể trả lời cho những thắc mắc làm thế nào một đất nước nhỏ bé lại có thể tồn tại giữa sự thù địch của các quốc gia lân cận, đối phó với những cuộc chiến giữ vững bờ cõi mà vẫn tạo ra sự sáng tạo vượt bậc trong các lĩnh vực công nghệ, quân sự và dân sự.

Với ngòi bút sắc sảo, phong phú và tập trung những lời nhận xét thực tế từ những doanh nhân thành công hàng đầu, “Quốc gia khởi nghiệp” đã đem đến những cái nhìn mới mẻ về con người và đất nước Israel, làm sáng tỏ phần nào những thành công tưởng chừng như không tưởng của đất nước nhỏ bé này. Cá tính quyết liệt, dám thách thức và sáng tạo không ngừng của những con người Do Thái lưu vong, chạy trốn và sống sót sau những cuộc thảm sát trong Chiến tranh thế giới thứ II, không cam chịu cuộc sống nghèo khó, họ đã cùng với những người theo Chủ nghĩa Phục quốc Do Thái gây dựng và bảo vệ đất nước Israel bằng chính sức lực của mình và khiến cả thế giới phải kinh ngạc.

129. Công việc trong tương lai. Thu hút nhân tài, xây dựng đội ngũ lãnh đạo tài giỏi và tạo ra tổ chức có tính cạnh tranh/Jacob Morgan//.-H. ;2019.-288tr ;.(3): 10027749-51
“Không có sự che giấu trong cuốn sách Công việc trong tương lai. Jacob chỉ ra chính xác cách các tổ chức phải thích nghi để tiến về phía trước, đồng thời truyền cảm hứng cho nhân viên và ác nhà quản lý để làm hết sức mình”.

130. Châu Á chuyển mình. Xu hướng và sự phát triển của các động lực tăng trưởng kinh tế/P.Hoontrakul; C.Balding;R.Marwah//.-H. ;2018.-431tr ;.(3): 10027746-8
Chín chương trong cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về sự chuyển dịch cho “một thế kỷ của châu Á”, là tài liệu tham khảo thú vị và hữu ích cho những ai quan tâm đến khoa học chính trị và chiến lược phát triển kinh tế bền vững qua kênh tham chiếu của một số quốc gia trong khu vực châu Á.

131. Kinh tế học đổi mới. Cuộc đua giành lợi thế trên phạm vi toàn cầu/Robert D. Atkinson; Stephen J. Ezell//.-H. ;2017.-639tr ;.(3): 10027743-5
Nội dung cuốn sách đề cập tới những vấn đề quan trọng của cuộc đua giành lợi thế trên phạm vi toàn cầu; trả lời cho câu hỏi ai là người chiến thắng, ai là kẻ chiến bại trong cuộc đua này và tại sao; các quốc gia cần phải làm gì để tối đa hóa đổi mới và tăng trưởng… Bên cạnh đó, các tác giả đặc biệt nhấn mạnh việc xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp có năng lực, sẵn sàng đầu tư cho đổi mới mà không kỳ vọng thu lợi nhuận trong ngắn hạn và có một chính phủ sẵn sàng thực thi các chính sách đổi mới hiệu quả là những yếu tố quyết định để giành chiến thắng trong cuộc đua giành lợi thế đổi mới toàn cầu.

132. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam/Viện Lịch sử Đảng - Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh//.-H. ;2018.-768tr ;.(3): 10027680-2
Cuốn sách gồm 6 chương:

Chương I: Nguyễn Ái Quốc xác định con đường giải phóng dân tộc và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Chương II: Đảng lãnh đạo phong trào cách mạng 1930 – 1931.

Chương III: Đấu tranh khôi phục hệ thống tổ chức đảng và phong trào cách mạng, Đại hội lần thứ I của Đảng (1932 – 1935).

Chương IV: Đảng lãnh đạo cao trào dân chủ, chống nguy cơ phát xít và chiến tranh (1936 – 1939).

Chương V: Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên trước tiên, xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang (thán 9-1939 – tháng 2-1945).

Chương VI: Lãnh đạo cao trào kháng Nhật, cứu nước, Tổng khởi Nghĩa, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (tháng 3-1945 – tháng 9-1945).

133. Định kiến đối với người đồng tính nghiên cứu khảo sát trên sinh viên/Đồng Thị Yến; Trần Thu Hương; Phạm Thị Thu Hoa//.-H. ;2019.-194tr ;.(3): 10027332-4
134. Nhượng quyền khởi nghiệp con đường ngắn để bước ra thế giới/Nguyễn Phi Vân//.-HCM. ;2019.-435tr ;.(3): 10027368-70
Giá trị cốt lõi của cuốn sách này chính là cung cấp cho người đọc Việt Nam từ A đến Z về bức tranh nhượng quyền trên toàn thế giới, với các thông tin cập nhật mới nhất, các số liệu có cơ sở vững vàng từ chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực nhượng quyền của thế giới, đồng thời có sự hiểu biết sâu sắc về  thị trường Việt Nam và tính cách người Việt. cuốn sách này, cửa bắt đầu mở cho những giấc mơ biến thương hiệu Việt thành thương hiệu toàn cầu. Bạn cũng học được từ cuốn sách này một cách khôn ngoan để biến ước mơ kinh doanh một thương hiệu toàn cầu ở Việt Nam thành hiện thực.

135. Các lý thuyết, mô hình, cách tiếp cận về quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng/Nguyễn Thị Quế Anh; Vũ Công Giao; Nguyễn Hoàng Anh//.-H. ;2018.-658tr ;.(3): 10027341-3
Cuốn sách này tổng hợp 38 bài báo của các chuyên gia, nhà khoa học và nhà quản lý tham gia các hội thảo khoa học với chủ đề: "Các vấn đề lý luận về quản trị nhà nước và chống tham nhũng ở Việt Nam". Những người tham gia thảo luận, chia sẻ quan điểm và đề xuất nhiều giải pháp để tiếp nhận và áp dụng các phương pháp hợp lý về lý thuyết, mô hình và cách tiếp cận mới đối với quản trị nhà nước và chống tham nhũng của các nước trên thế giới. Cuốn sách này được xuất bản để cung cấp lời khuyên bổ sung cho các cơ quan nhà nước và các nhà hoạch định chính sách, và để bổ sung tài liệu cho giảng dạy và nghiên cứu trong các trường đại học chuyên ngành.

136. Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Nhận Diện Và Đấu Tranh Với Những Biểu Hiện Suy Thoái Về Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức, Lối Sống Trong Cán Bộ, Đảng Viên/Tô Lâm//.-H. ;2018.-127tr ;.(3): 10027717-9
Cuốn sách là tài liệu bổ ích giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về những biểu hiện, tác hại và có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả trình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; phấn đấu rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có năng lực, động cơ và trách nhiệm đúng đắn, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

137. Phân tích dữ liệu tinh gọn/Alistair Croll; Benjamin Yoskovitz//.-H. ;2018.-480tr ;.(3): 10027320-2
Phân I: tập trung vào các hiểu biết về Khởi nghiệp tinh gọn, phép phân tích cơ bản cũng như tư duy hướng tới thu nhận thông tin từ dữ liệu cần có để thành công; 

Phần II: chỉ cách áp dụng Phân tích dữ liệu tinh gọn vào công ty khởi nghiệp của bạn;

Phần III: xét yếu tố được cho là chuẩn mực. Bạn không biết liệu mình đang làm tốt hay tệ hại nếu không vạch sẵn đường ranh giới. Phần này giúp bạn nắm được một số nền tảng về các chỉ số chính và học cách đặt ra mục tiêu riêng cho mình;

Phần IV chỉ cách ứng dụng Phân tích dữ liệu tinh gọn vào tổ chức của bạn, thay đổi văn hóa của những công ty khởi nghiệp tập trung vào người tiêu dùng và doanh nghiệp cũng như của các doanh nghiệp bền vững. 
138. Phân tích dữ liệu với R/Nguyễn Văn Tuân//.-HCM. ;2019.-520tr ;.(3): 10027317-9
Nội dung cuốn sách nhằm giới thiệu các phương pháp phân tích mô hình và thống kê phổ biến. các phương pháp gồm mô hình hồi qui tuyết tính, hồi qui logistic, phân tích tổng hợp (meta - anlysis), mô hình phân tích sống còn (survival anlysis), phương pháp phân tích chuỗi dữ liệu theo thời gian (time series data) phương pháp bayes, phương pháp bootstrap, v.v.. 
139. Pháp lý M & A căn bản/Trương Hữu Ngữ//.-H. ;2019.-268tr ;.(3): 10027323-5
Đây là cuốn sách hiếm hoi trình bày, bình luận và phân tích chi tiết kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về giao dịch mua bán công ty (M&A) dưới góc độ pháp lý được xuất bản tại Việt Nam.

140. Tài chính có cứu vãn được thế giới? Giành lại quyền kiểm soát đồng tiền để phục vụ lợi ích chung/Bertrand Badre//.-HCM. ;2019.-293tr ;.(3): 10027329-31
Tài chính có cứu vãn được thế giới bàn về tài chính dưới góc nhìn vĩ mô, trong con mắt của người từng lãnh đạo một trong những quỹ tài chính lớn nhất thế giới, một nhân vật kỳ cựu, từng có ảnh hưởng quan trọng không chỉ trong giới tài chính mà còn cả với các quốc gia, cựu giám đốc điều hành của Ngân hàng Thế giới (World Bank). Sách thể hiện cách ông nhìn nhận, đánh giá và phân tích cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, bài học rút ra và những gì cần làm để tài chính có thể phục vụ tốt nhất cho nhân loại. Với ông, tài chính là một công cụ, nếu trong tay người sử dụng tốt, nó sẽ trở thành công cụ tốt có khả năng tạo ra những biến đổi phi thường.

141. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với quản trị nhà nước/Học viện hành chính quốc gia, Việt Nam; Trường chính sách công lý Quang Diệu, Singapore Viện kinh tế Việt Nam//.-H. ;2018.-876tr ;.(3): 10027656-8
Nội dung cuốn sách được hình thành trên cơ sở tập hợp hơn 70 bài tham luận của của các học giả, các nhà quản lý đến từ các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; các cơ sở nghiên cứu và đào tạo tại thành phố Hà Nội, cùng các cán bộ, giảng viên của Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Chính sách công Lý Quang Diệu tại Hội thảo khoa học quốc tế Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với quản trị nhà nước. 
142. Tư tưởng Hồ Chí minh về xây dựng hiến pháp ở Việt Nam giá trị lý luận và thực tiễn/Trịnh Quốc Việt//.-H. ;2019.-199tr ;.(3): 10027705-7
143. Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc với dân chủ và hạnh phúc của nhân dân trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh/Nguyễn Văn Nguyên//.-H. ;2018.-230tr ;.(3): 10027699-701
144. Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam///.-H. ;2019.-148tr ;.(3): 10027711-3
145. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người đứng dầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh///.-H. ;2018.-167tr ;.(3): 10027702-4
Cuốn sách gồm 2 phần, Phần thứ nhất là những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu; Phần thứ hai trình bày học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu.

146. Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh/Đào Đình Tuấn//.-H. ;2018.-162tr ;.(3): 100277108-10
147. Đường cách mạng giá trị lý luận và thực tiễn/Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Minh Khoa//.-H. ;2018.-374tr ;.(3): 10027689-91
Mặc dù ra đời cách đây hơn 90 năm nhưng đến nay tác phẩm Đường cách mệnh vẫn còn nguyên những giá trị to lớn cả về lý luận và thực tiễn. Hơn 90 năm cũng là quãng thời gian để Đảng ta nhìn nhận, đánh giá khoa học hơn về những giá trị trong tác phẩm Đường cách mệnh. Nhằm giúp bạn đọc nghiên cứu tìm hiểu sâu hơn về tác phẩm Đường cách mệnh của Nguyễn Ái Quốc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Đường cách mệnh giá trị lý luận và thực tiễn. Cuốn sách tập hợp gần 30 bài viết của các cán bộ, giảng viên giảng dạy bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tại một số học viện, trường đại học, trường chính trị tỉnh ủy.

148. Ứng phó biến đổi khí hậu nhìn từ góc cộng đồng/Nguyễn Đình Hòe (chb); Đặng Huy Huỳnh, Trần Công Khánh//.-H. ;2019.-351tr ;.(3): 10027659-61
149. Hoàn thiện thể chế để phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam minh bạch, hiệu quả và bền vững/Nguyễn Đức Kiên, Phan Hồng Mai (chb)//.-H. ;2019.-374tr ;.(3): 10027620-2
150. Văn hóa đối ngoại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế/Vũ Trọng Lâm (Chb)//.-H. ;2018.-196tr ;.(3): 10027617-9
151. Một số vấn đề pháp lý về tài sản mã hóa tiền mã hóa/Phan Chí Hiếu, Nguyễn Thanh Tú (chb)//.-H. ;2019.-291tr ;.(3): 10027614-6
152. Phán quyết điển hình của cơ quan tài phán quốc tế về giải quyết tranh chấp biển đảo/Bành Quốc Tuấn (chb), Nguyễn Chí Thắng//.-H. ;2018.-107tr ;.(3): 10027611-3
153. Sức mạnh mềm của pháp - những vấn đề lý luận và thực tiễn/Trần Nguyên Khang//.-H. ;2018.-223tr ;.(3): 10027608-10
154. Tác động của các nhân tố nội bộ đối với chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Donald Trump/Tô Anh Tuấn (chb)//.-H. ;2019.-355tr ;.(3): 10027605-7
155. Chính sách an ninh mạng trong quan hệ quốc tế hiện nay và đối sách của Việt Nam/Nguyễn Việt Lâm (chb)//.-H. ;2019.-218tr ;.(3): 10027602-4
156. Cách mạng công nghiệp 4.0 vấn đề đặt ra cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam/Trần Thị Vân Hoa//.-H. ;2018.-360tr ;.(3): 10027647-9
157. Sản xuất thông minh trong cách mạng công ngvhiệp 4.0/Hà Minh Hiệp( chủ biên)//.-H. ;2019.-294tr ;.(3): 10027653-5
158. Xây dựng và phát triển thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư/Nguyễn Văn Thành; Đỗ Quang Hưng//.-H. ;2018.-163tr ;.(3): 10027650-2
159. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư/Klaus Schwab; Bộ ngoại giao hiệu đính//.-H. ;2018.-300tr ;.(3): 10027362-4
160. Định hình cách mạng công nghiệp lần thứ tư/Klaus Schwab//.-H. ;2019.-499tr ;.(3): 10027365-7
161. Những vấn đề về công tác phòng, chống ma túy ở Việt Nam lý luận và thực tiễn/Phan Thị Mỹ Hạnh//.-H. ;2019.-175tr ;.(3): 10027392-4
162. Giám sát của mặt trận tổ quốc Việt nam đối với hoạt động của chính quyền cấp xã/Bùi Thị Nguyệt Thu//.-H. ;2018.-259tr ;.(3): 10027431-3
Cuốn sách gồm 03 chương:

Chương I: Những vấn đề lý luận về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với hoạt động của chính quyền cấp xã.

Chương II: Thực trạng pháp luật về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với hoạt động của chính quyền cấp xã và kết quả thực hiện.

Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với hoạt động của chính quyền cấp xã.

163. Tư tưởng Hồ Chí MInh nhận thức và vận dụng/Nguyễn Mạnh Tường//.-H. ;2018.-343tr ;.(3): 10027449-51
Cuốn sách trên cơ sở sắp xếp hợp lý và khai thác sâu hơn những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời bổ sung một số quan điểm mới tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

164. Văn hóa Hồ Chí Minh với chính sách ngoại giao văn hóa của Việt Nam/Trịnh Thị Phương Oanh//.-H. ;2019.-190tr ;.(3): 10027446-8
165. Một số vấn đề pháp lý về nghĩa vụ của người quản lý công ty/Đỗ Minh Tuấn//.-H. ;2018.-378tr ;.(3): 10027464-6
Nội dung cơ bản của cuốn sách gồm 5 chương:

Chương 1. Khái niệm người quản lý công ty;

Chương 2. Những vấn đề  lý luận về nghĩa vụ của người quản lý công ty;

Chương 3. Các nghĩa vụ cơ bản của người quản lý công ty;

Chương 4. Trách nhiệm pháp lý của người quản lý công ty;

Chương 5. Cơ chế bảo đảm thực hiện các quy tắc về nghĩa vụ của người quản lý công ty..
166. Xây dựng mô hình chính phủ nhỏ, xã hội lớn xu hướng trên thế giới và những vấn đề đặt ra hiện nay/Nguyễn Khánh Ly; Đoàn Văn Dũng//.-H. ;2019.-146tr ;.(3): 10027356-8
167. Bàn về phương pháp nhận thức/Nguyễn Ngọc Hà//.-H. ;2019.-254tr ;.(3): 10027353-5
Cuốn sách gồm 4 chương. Chương 1 “Quan niệm chung về phương pháp nhận thức”; Chương 2 “Các thao tác của nhận thức” ; Chương 3 “Các nguyên tắc nhận thức khoa học”; Chương 4 “Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài khoa học”. 
168. Chính phủ mở, chính phủ điện tử và quản trị nhà nước hiện đại/Nguyễn Thị Quế Anh; Vũ Công Giao; Vũ Ngọc Anh/.-H. ;2019.-246tr ;.(3): 10027350-2
Cuốn sách đề cập đến các vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn về Chính phủ mở, Chính phủ điện tử và mối quan hệ với quản trị nhà nước hiện đại, chia sẻ quan điểm và đề xuất nhiều giải pháp tiếp thu, vận dụng những kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới vào điều kiện và hoàn cảnh nước ta.

169. Hình thức của các nhà nước hiện đại/Nguyễn Đăng Dung/.-H. ;2019.-472tr ;.(3): 10027347-9
Hình thức nhà nước là một trong những vấn đề rất quan trọng trong chương trình nghiên cứu về tổ chức và hoạt động bộ máy nhà nước. Đây không phải là vấn đề mới, bởi nó đã được nhiều nhà nghiên cứu của các khoa học xã hội khác nhau đề cập. Nhưng nghiên cứu một cách sâu sắc dưới góc độ của khoa học Hiến Pháp và Chính trị học thì rất ít.
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